
Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của 
người nông dân, nhất là trong vùng khí hậu hay thay đổi 
như ở Úc. Do đó, quản lý nguồn nước tốt và phát triển 
'nhiều cây trồng hơn trên mỗi giọt' đã là trọng tâm của 
ngành công nghiệp cotton của Úc trong nhiều thập niên.

Nếu không có nước, cây trồng sẽ không phát triển, thực 
phẩm và sợi tự nhiên sẽ không được sản xuất và các cộng 
đồng trong khu vực không thể phát triển. Do những vận 
hành khó lường và phức tạp của các hệ sinh thái tự nhiên 
và nhiều nhu cầu khác nhau của cộng đồng, chính phủ và 
các cơ quan tưới tiêu, việc quản lý nước có thể phức tạp 
và đầy thách thức. 

Tờ thông tin này nhằm mục đích cung cấp thông tin 
dựa trên khoa học về việc sử dụng và quản lý nước trong 
ngành công nghiệp cotton của Úc.

TỜ THÔNG TIN 
AUSTRALIAN COTTON -  
CÂU CHUYỆN VỀ NƯỚC

Cotton là một loại sợi tự 
nhiên được trồng ở một số 
lưu vực chủ yếu ở NSW và 
Queensland. Ngoài ra còn có 
một số vùng nhỏ trồng cotton 
ở Victoria, Lãnh Thổ Phía Bắc 
và Tây Úc. Hơn 90% trang trại 
trồng cotton ở Úc do các gia 
đình Úc làm chủ.
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Nước được lưu trữ trong các con đập trong trang trại cho đến khi cần thiết.

1. Chính phủ kiểm soát nước ở Úc, bằng các quy tắc, điều 
luật và giấy phép.  
Người nông dân không thể lấy nước bất kỳ khi nào họ muốn 
hoặc cần. Họ phải có giấy phép phân bổ nước trong đó quy định 
lượng nước họ có thể tiếp cận mỗi năm.

2. Môi trường tự nhiên bao gồm sông ngòi, đất ngập nước 
và đồng bằng ngập nước luôn được chia phần nước trước 
tiên.  
Ở lưu vực Murray-Darling, tại đó hầu hết cotton được trồng ở 
Úc, nước được chính quyền Tiểu Bang phân bổ trước tiên cho 
môi trường, sau đó đến nhu cầu quan trọng của con người và 
cuối cùng là tưới tiêu cho nông nghiệp.

3. Cotton là một loại cây lý tưởng để trồng ở Úc vì nó có thể 
thích nghi với hạn hán.  
Nó được trồng một lần mỗi năm, và chỉ khi có nước ở các con sông và 
đập. Trong những lúc khô hạn khi không có nhiều nước, sẽ không có 
nhiều cotton.

4. Nông dân trồng cotton của Úc sử dụng nguồn nước của 
họ cực kỳ hiệu quả.  
Để trồng một kiện cotton cần nước ít hơn 50% so với 25 năm 
trước.  

5. Nông dân trồng cotton chỉ tiếp cận được phần nước công 
bằng của họ.  
Họ chỉ nhận được phần của mình một khi môi trường và các 
cộng đồng đã được quan tâm, và tất cả nước được đo và đong 
đếm tại cổng trang trại.

6. Cotton không phải là một loại “cây trồng khát nước”.  
Nó sử dụng lượng nước tương đương trên một hecta như các loại cây 
trồng mùa hè khác như đậu nành và ngô, và ít hơn rất nhiều so với 
hạnh nhân và lúa.

7. Nông dân có giấy phép phân bổ nước có thể trồng bất kỳ 
loại cây nào họ chọn.  
Nhiều người chọn cotton vì nó mang lại cho họ lợi nhuận tốt 
nhất cho công việc kinh doanh của họ.

8. Nếu chúng ta ngừng trồng cotton ở Úc thì sẽ không còn 
nước trong hệ thống nữa.  
Nông dân sẽ sử dụng phần phân bổ nước của họ để trồng cây 
trồng có lợi nhất tiếp theo.

9. Giấy phép khai nước không đảm bảo cho nông dân một 
lượng nước cụ thể, mà là một phần của lượng nước khả 
dụng trong năm đó.  
Lượng nước tăng và giảm tùy vào lượng mưa có và mức đầy của các 
con đập.

10. Nông dân trồng cotton quan tâm đến sức khỏe của các 
tuyến đường thủy của chúng ta.  
Họ là những người tự hào, những người chăm sóc có trách 
nhiệm đối với mảnh đất mà họ sinh sống và làm việc.

Tưới tiêu là việc áp dụng lượng nước có kiểm soát cho cây trồng như bãi cỏ 
ở sân sau và nhiều loại cây trồng khác bao gồm cotton. Điều này khác với 
các loại cây trồng ở 'đất khô hạn' hoặc 'nhờ mưa' hoàn toàn dựa vào lượng 
mưa tự nhiên. Tưới tiêu cho phép nông dân cung cấp nước cho cây trồng 
khi chúng cần. Khi các kho chứa nước (các con đập) có sẵn nước, điều này 
cũng cho phép nông dân lập kế hoạch trước.

Thông thường, khoảng 75% diện tích cotton của Úc được tưới tiêu. Điều 
này thay đổi hàng năm tùy vào lượng mưa tự nhiên nhận được trên các lưu 
vực trồng cotton. Cotton là một loại cây trồng chịu hạn và chịu nhiệt, rất 

thích hợp với khí hậu có lượng mưa thấp, nơi nó được trồng thành công 
như một loại cây trồng nhờ mưa. Tưới tiêu cũng được sử dụng để tối ưu hóa 
năng suất và chất lượng và mang lại sự ổn định sản xuất cao hơn và đảm bảo 
thu nhập cho nông dân.

Trong trường hợp cotton, nước tưới tiêu thường được lấy từ sông (trực tiếp 
hoặc từ một con đập công cộng), nước lũ hoặc nguồn nước ngầm (giếng 
khoan). Nước này thường được dự trữ trong nông trại trong các con đập 
cho đến khi cần thiết và nước có thể được 'mang' từ năm này sang năm khác 
để giảm tác động của những năm khô hạn.

TƯỚI TIÊU LÀ GÌ?

10 ĐIỂM CHÍNH
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NƯỚC Ở ÚC – MỘT NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐƯỢC KIỂM 
SOÁT CHẶT CHẼ
Nước ở Úc là một nguồn tài nguyên thiên nhiên được quản lý chặt chẽ bởi 
các Chính Phủ Tiểu Bang. Kể từ khi Kế Hoạch Lưu Vực Murray-Darling 
được đưa ra vào năm 2007, vai trò của Khối Thịnh Vượng Chung đã tăng 
lên. Vì vậy, không có nông dân tưới tiêu nào có thể lấy nước bất kỳ khi nào 
họ cần hoặc muốn.

Về mặt kỹ thuật, toàn bộ nước của Úc thuộc sở hữu của Nữ Hoàng, với 
phần lớn được quản lý bằng giấy phép phân bổ nước do Chính Quyền 
Tiểu Bang cấp. Các quy tắc và thuật ngữ là khác nhau tùy Tiểu Bang và tùy 
lưu vực nước, tuy nhiên các nguyên tắc chung cơ bản được áp dụng.

Điều quan trọng nhất là các nhu cầu cơ bản của môi trường và các yêu 
cầu quan trọng của con người phải được đáp ứng trước khi BẤT KỲ 
lượng nước nào có thể được phân bổ cho nông dân tưới tiêu. Điều này 
là để cải thiện sức khỏe của các con sông, đất ngập nước, và đồng bằng 
ngập nước.

Mỗi lưu vực nước có một quy hoạch địa phương hóa:

 › đặt ra cách nước sẽ được chia sẻ trong lưu vực như thế nào
 › xác định mức độ ưu tiên (có nghĩa là ai nhận được gì)
 › đưa ra các quy tắc để đảm bảo môi trường được đáp ứng các yêu cầu 

cơ bản của nó trước tiên. (“Nước Môi Trường Theo Quy Hoạch”)

NƯỚC ĐƯỢC ƯU TIÊN NHƯ THẾ NÀO

CÁC CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ BAO NHIÊU 
NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?
Mỗi năm, các cơ quan quản lý của Chính Phủ Tiểu Bang đánh giá lượng 
nước khả dụng trong hệ thống. Lượng mưa, mực nước trong đập và dòng 
chảy, tỉ lệ bốc hơi và 'Nước Môi Trường Theo Quy Hoạch' đều được tính 
đến và sử dụng để xác định lượng nước khả dụng để phân bổ cho từng giấy 
phép phân bổ nước.

Giấy phép phân bổ nước (có nhiều loại khác nhau) không đảm bảo một 
lượng nước cụ thể, mà là một phần của lượng nước khả dụng trong bất kỳ 
một năm nào. Phần chia sẻ này thường được thể hiện trên giấy phép theo 
đơn vị triệu lít. Tất cả nông dân tưới tiêu phải trả tiền nước.

Tưới tiêu được sử dụng để tối ưu hóa năng suất và 
chất lượng và mang lại sự ổn định cho nông dân.

 › Một megalit (ML) = một triệu lít

 › Một gigalit (GL) = một nghìn ML = một tỷ lít

 › Người ta ước tính chung rằng Sydney Harbour chứa khoảng 500GL

 › Một hồ bơi cỡ Olympic chứa khoảng 2,5ML

 › Một hectare rộng bằng 2 sân bóng đá

Môi trường/  
dòng chảy môi trường1
Nước máy và kho dự trữ  
và nguồn cung cấp nước gia dụng2 
Nông dân có  
giấy phép tưới tiêu3

ĐO VÀ ĐONG ĐẾM
Để đảm bảo tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về chia sẻ nước, tất cả việc sử 
dụng nước tưới tiêu trong Lưu Vực Murray-Darling phải được đo lường hoặc 
đong đếm tại nông trại. Cotton Australia hoàn toàn ủng hộ điều này.

NSW và Queensland hiện nay đang cải thiện các tiêu chuẩn đo lường, 
bằng cách nâng cấp lên đồng hồ đo mới chính xác hơn, chống can thiệp 
và có khả năng truyền dữ liệu bằng máy đo từ xa để có thể được đánh giá 
từ xa. Nông dân, bao gồm những người trồng cotton đang tuân thủ tiêu 
chuẩn vàng mới này, bằng chi phí của họ.
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Queensland’s Central Highlands and the Moura/Theodore areas are not on 
that map because they’re not in the Murray-Darling Basin, so the info for them is:
Central Highlands          
Fairbairn Dam
Nogoa-McKenzie River
1 gin at Emerald
1 gin at Yamala (45km east of Emerald)
Dawson/Callide Valley (Moura, Theodore)
Dawson River
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With regards to the other main rivers we need included:
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Also below is an example of what I had in mind for the northern Australia inset on the map. This map is from Rabobank who did a study on cotton’s potential/potential growth areas.
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Detailed map – same as the simplified map but with additions –
primarily NSW and QLD,
indicating cotton valleys,
major towns/cities labelled,
major rivers,
major irrigation feeder dams,
shipping ports,
gins
compass,
key,
scale,
inset of northern Australian grower regions (from Tropic of Capricorn north – northern QLD, NT, 
WA),
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River/creek outside MDB

Legend
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Queensland’s Central Highlands and the Moura/Theodore areas are not on 
that map because they’re not in the Murray-Darling Basin, so the info for them is:
Central Highlands          
Fairbairn Dam
Nogoa-McKenzie River
1 gin at Emerald
1 gin at Yamala (45km east of Emerald)
Dawson/Callide Valley (Moura, Theodore)
Dawson River
1 gin at Moura

With regards to the other main rivers we need included:
Darling Downs:
Condamine River
St George/Dirranbandi:
Balonne River (joins the Condamine)
Border Rivers (Goondiwindi):
MacIntyre River
Glenlyon Dam
Pindari Dam
Gwydir Valley (Moree)
Gwydir River
Copeton Dam
Namoi (upper and lower)
Namoi River
Keepit Dam
Split Rock Dam
Chaffey Dam
Macquarie Valley
Macquarie River
Burrendong Dam
Lachlan Valley
Lachlan River
Wyangala Dam
Murrumbidgee Valley
Murrumbidgee River
Blowering Dam
Burrinjuck Dam
Murray Valley
Murray River
Hume Dam
Dartmouth Dam

Burrendong Dam

The map on this page: https://cottonaustralia.com.au/where-is-cotton-grown
Indicates the main cotton growing regions and key towns. We’d want these to be included.

This map from the Murray-Darling Basin Authority: https://www.mdba.gov.au/sites/default/files/pubs/1269-Murray-Darling-Basin-Map-Poster-A1_0.pdf
Shows the footprint of the Basin
The main rivers
Some of those main dams

In terms of shipping ports, I believe Melbourne, Brisbane and Sydney are the key ones.
I’ll have to check and get back to you on the gin locations – but mostly they’re near the main towns in each cotton valley.
In terms of Northern Australia, we’d need an inset map showing the potential industry… it should include Kununurra in WA, Katherine in NT, and areas around Georgetown in Qld.

We need a:
Simplified map –
primarily NSW and QLD, indicating cotton valleys,
major towns/cities labelled,
major rivers,
compass,
key,
scale,
inset of emerging northern Australian growing regions (from Tropic of Capricorn north – northern QLD, NT, WA)

Can we also please add in to the map a light shaded area indicating the Murray-Darling Basin?

In terms of visuals, we’d be looking to keep a relatively consistent style to the new branding/Annual Report design theme.

The maps would be for printing on a poster and for use online.

I think generally the growing region boundaries will largely remain the same as on that example map I sent you.

I have attached the rough boundaries a few of our team compiled, for you to consult. I recognise the map you’re designing will 
be zoomed out further than these examples they’ve provided, so don’t worry too much about replicating their detail.

HillstonHillsto Condo

BalranaldB lB
Griff

Hay

NJerilderiedeerilddJJ

BalrBBalr

Burrendong DamBurrendong DamBurrendong Dam

QUEENSLAND

NEW 
SOUTH 
WALES

VICTORIA
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W E S T E R N A U S T R A L I A

N O R T H E R N
T E R R I T O R Y

S O U T H A U S T R A L I A

Simple Conic Projection with Standard Parallels 18º S and 36º S

Kilometres 0050

Also below is an example of what I had in mind for the northern Australia inset on the map. This map is from Rabobank who did a study on cotton’s potential/potential growth areas.

Kununurra

Katherine

Georgetown

Các khu vực trồng 
cotton tiềm năng 
ngắn hạn
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KẾ HOẠCH LƯU VỰC MURRAY-DARLING
Lưu Vực Murray-Darling là hệ thống sông liên kết với nhau lớn nhất của 
Úc, bao phủ một triệu km vuông qua 4 Tiểu Bang và 1 vùng Lãnh Thổ. Thổ 
Dân Úc dựa vào đất đai và các vùng nước để kết nối với đất nước, đó là nơi 
sinh sống của rất nhiều loài động thực vật bản địa và 40% nông trại của Úc 
nằm ở đây. 96% cotton của Úc được trồng ở Lưu Vực Murray-Darling.

Vào năm 2012, sự đồng thuận rộng rãi rằng sức khỏe môi trường của lưu 
vực đang suy giảm đã chứng kiến sự phát triển của Kế Hoạch Lưu Vực 
Murray–Darling để quản lý tài nguyên của lưu vực và cải thiện sức khỏe 
của nó.

KẾ HOẠCH NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI NÔNG DÂN 
TƯỚI TIÊU?
Tóm lại, Kế Hoạch này giảm lượng nước khả dụng cho việc tưới tiêu, chủ 
yếu bằng cách chuyển quyền sử dụng nước từ nông dân sang Khối Thịnh 
Vượng Chung.  

Kế Hoạch này được thiết kế để cung cấp trung bình thêm 2,525 tỉ lít nước 
thực tế mỗi năm cho môi trường, đạt được theo hai cách chính:

•  Mua giấy phép phân bổ nước theo giá thị trường từ các đơn vị tưới tiêu 
tự nguyện bán

•  Tài trợ cho các dự án hạ tầng tưới tiêu và sử dụng nước hiệu quả hơn

Kế hoạch này đang đi đúng hướng. Cơ Quan Quản Lý Lưu Vực Murray–
Darling ước tính rằng việc thu gom nước mặt theo hợp đồng tại Lưu Vực 
Murray–Darling, tại ngày 30 tháng 6, 2021, là 2.106,9 tỉ lít mỗi năm.  

Lượng nước bổ sung này do Commonwealth Environmental Water Holder 
nắm giữ, được xả ra từ các con đập để đạt được các kết quả cụ thể về môi 
trường trong toàn bộ Lưu Vực Murray-Darling.  

Lượng nước được dành cho môi trường sẽ tăng từ 58% lên 66% khi kế 
hoạch được thực hiện đầy đủ vào năm 2024.

CÂY COTTON
Cotton đôi khi được gọi là cây “khát nước”, đơn giản không phải là như 
vậy. Cotton là một loại cây trồng chịu hạn, cần lượng nước tương tự trên 
một hecta như các loại cây mùa hè khác được trồng ở các vùng tương tự. 
Là một loài thực vật chịu hạn, nó thích nghi tốt để tồn tại và tạo ra vụ mùa 
ở điều kiện nóng.

Cotton là loại cây trồng lý tưởng để trông trong các hệ thống sông biến 
động lớn ở Úc vì nó được trồng một lần mỗi năm, và chỉ được trồng khi có 
đủ nước. Nói đơn giản, khi có nước hạn chế, thì lượng cotton bị hạn chế. 
Điều này khác với các loại cây trồng 'dài hạn' như nho và cây ăn trái, chúng 
cần nước để tồn tại hàng năm, cho dù khả dụng hay không.

Trong những năm hạn hán không được phân bổ nước, đôi khi nông dân 
có thể sử dụng nước đã được phân bổ cho họ trong những năm trước. 
Điều này cho phép họ duy trì hoạt động, nhân viên và cộng đồng lâu hơn 
trong thời gian hạn hán.

Ngành công nghiệp 

NÔNG NGHIỆP  
24 TỶ DOLLAR

Các thị trấn & cộng đồng 
nông thôn dựa vào một  

hệ thống sông ngòi 

LÀNH MẠNH
Là nơi ở của

Người Úc
2,2 TRIỆU

120 loài 

CHIM NƯỚC 
& 46 loài 

CÁ BẢN ĐỊA

Mở rộng

 
& 1 lãnh thổ

4 TIỂU BANG

doanh nghiệp 
nông nghiệp 

được tưới tiêu

9.200

Người Úc đến

để thực hiện các 
hoạt động giải trí 

& xã hội

SÔNG & HỒ

vùng đất ngập nước 
được quốc tế công 

nhận & bảo vệ

16

Trên

40 QUỐC GIA 
THỔ DÂN

Ngành ngư nghiệp 
tuyển dụng

người
10.000

LƯU VỰC MURRAY-DARLING

Nguồn: MDBA.gov.au

Kế hoạch này đã có ít nhất 35 đánh 
giá, 14 trong số đó là đánh giá độc lập, 
kể từ khi hình thành vào năm 2012.
Kế hoạch này đã luôn là một sự thỏa hiệp, mặc dù 
vậy, nó nên được thực hiện. Đây là cuộc cải cách một 
lần trong một thế hệ nhằm khắc phục 100 năm sử 
dụng quá mức, và sẽ cần một thế hệ mới đạt được.

- NATIONAL FARMERS FEDERATION, 1 THÁNG 2, 2019

“

”

Hệ thống sông 

LỚN NHẤT  
& phức tạp nhất 

ở Úc

Ngành công nghiệp 

DU LỊCH 8 TỶ 
DOLLAR
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CÁC YÊU CẦU VỀ TƯỚI TIÊU CỦA COTTON
Giống như tất cả các loại cây trồng, nhu cầu tưới tiêu của cotton ở Úc 
khác nhau tùy vùng và tùy mùa. Nhiệt độ, độ ẩm tương đối, gió và độ ẩm 
của đất đều ảnh hưởng đến nhu cầu nước của cây ở những thời điểm khác 
nhau.

Bảng bên cạnh cho thấy lượng nước trung bình mà các loại cây trồng khác 
nhau thường được tưới tiêu ở Lưu Vực Murray-Darling. Như bạn có thể 
thấy nhu cầu nước của cotton không phải là cao nhất hay thấp nhất, và 
không khác nhiều so với các loại cây trồng khác.

Cotton Australia ủng hộ quyền của tất cả nông dân trong việc lựa chọn các 
loại cây trồng thích hợp nhất để trồng.

YÊU CẦU VỀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC LOẠI CÂY TRỒNG 
ĐƯỢC TƯỚI KHÁC NHAU ĐƯỢC TRỒNG Ở LƯU VỰC 
MURRAY-DARLING (TRIỆU LÍT MỖI HECTA)

Lúa ** 13,1

Hạnh nhân * 13

Cam quýt trưởng thành *** 10-12

Ngô **** 8-9

Cỏ Linh Lăng ***** 8,8

Nho làm rượu ** 8,2

Cây ăn trái, cây lấy hạt, cây đồn điền hoặc quả mọng ** 7,5

Cotton ** 6,5

Đậu nành ***** 6

Cao lương ******* 5,2

Nho ** 5,2

Rau củ ** 4,9

Hướng dương ***** 3,9

Đậu Xanh Mùa Hè ******* 3,4

Đồng cỏ ** 2,7

Cotton là loại cây chịu hạn được trồng một lần mỗi năm, và chỉ trồng khi có đủ nước.

*  Australian Almond Board, 2021: www.australianalmonds.com.au
** Nguồn ABS: Water Use on Australian Farms, 2019-20
***  NSW Dept of Primary Industries 2018 (đối với các khu vực Sunrasia và Riverland)
****  GRDC Maize Grow Notes 2014
*****  NSW DPI Farm Enterprise Budget Series, Central and Southern Zone 2012
******  Crop and Pasture Science 2013  
 (một đánh giá ngang hàng, 23 năm về việc sử dụng nước theo mùa của cotton)
******* Nguồn: WATERpak — CRDC 2012
*******  Assessing Yield Water Use Efficiency in the Murray Valley    

and Riverina Wine Regions 2012/13

Cotton và lúa  
là cây trồng hàng năm. 
Với bản chất đó, chúng cho người nông dân những 
lựa chọn thường xuyên và linh hoạt hơn nhiều về việc 
có nên trồng hay không, trồng bao nhiêu và trồng khi 
nào. Sự thích nghi với hạn hán đạt được nhờ những 
lựa chọn như vậy. Các loại cây trồng lâu dài – nho, 
cây ăn trái khác, quả hạch – ở vị trí dễ bị tổn thương 
hơn rất nhiều, vì vòng đời bình thường của chúng 
được tính bằng năm, đôi khi là hàng thập niên.

- BÁO CÁO CỦA MURRAY-DARLING BASIN SA  
  ROYAL COMMISSION 2019, TRANG 31

“

”
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SỬ DỤNG NƯỚC TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHẦN 
CHIA SẺ HỢP LÝ CHO COTTON
Mỗi năm, Cục Thống Kê Úc (ABS) báo cáo về lượng nước tưới tiêu 
được sử dụng trong các nông trại của Úc. Mỗi năm kể một câu chuyện 
khác nhau về loại cây trồng hoặc ngành công nghiệp nào sử dụng nhiều 
nhất hoặc ít nhất, phần lớn phụ thuộc vào lượng nước khả dụng trong 
hệ thống.

Khi khô hạn, cotton hoàn toàn không sử dụng nhiều nước vì khi không 
có nước, cotton sẽ không được trồng nhiều.  Nhưng khi hệ thống có 
đầy nước, cotton thường sử dụng phần trăm lớn hơn vì đây là một loại 
cây trồng phổ biến để nông dân trồng ở Lưu Vực Murray-Darling.

Điều này không có nghĩa là nó sử dụng nhiều nước hơn trên một hecta, 
hay nó là một loại cây trồng khát. Nó có nghĩa là trong năm đó, nông 
dân đã chọn “chi” nhiều hơn lượng nước phân bổ của họ cho cotton (vì 
nó rất có khả năng sinh lời cao) thay vì một loại cây trồng khác.

Dữ liệu từ báo cáo “Sử Dụng Nước Tại Các Nông Trại Úc của ABS” 
thường được sử dụng để chứng minh “cotton sử dụng tất cả nước”, ám 
chỉ rằng nếu không có cotton thì sẽ có nhiều nước hơn cho môi trường. 
Trên thực tế, khi có nhiều nước, thực ra dữ liệu cho thấy những loại cây 
trồng phổ biến nhất để trồng. 

Biểu đồ tròn bên dưới cho thấy việc sử dụng nước theo loại cây trồng 
đối với Lưu Vực Murray-Darling trong năm 2019-20. Đây là một năm 
khô hạn, và lượng nước sử dụng giảm mạnh nhất trong khu vực là dành 
cho cotton, giảm 76% xuống 287.700 triệu lít. Điều đó là vì khi không 
có nước trong hệ thống, rất ít cotton được trồng, khiến cho nó trở 
thành cây trồng lý tưởng cho hệ thống nhiều biến động của chúng ta ở 
Lưu Vực Murray-Darling.

NHIỀU CÂY TRỒNG HƠN TRÊN MỖI GIỌT: HIỆU QUẢ 
SỬ DỤNG NƯỚC TRONG NGÀNH COTTON CỦA ÚC
1. Ngành công nghiệp cotton của Úc đã đạt được mức tăng 50% về 

hiệu quả sử dụng nước kể từ năm 1992. Nói cách khác, hiện nay 
cần một nửa lượng nước để trồng được một kiện cotton.

2. Úc hiện là nước sản xuất cotton tiết kiệm nước nhất trên thế giới và 
kết quả này tiếp tục được cải thiện qua từng năm.

3. Những người trồng cotton ở Úc cho năng suất cao gấp ba lần mức 
trung bình của thế giới, khiến cho họ trở thành những nhà sản xuất 
cotton tiết kiệm nước đáng kinh ngạc trên toàn cầu.

4. Những người trồng cotton rất có động lực để tiết kiệm nước bất kỳ 
khi nào có thể do:

> Nước là tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của người nông 
dân
> Tính không chắc chắn của nó qua từng năm
> Chi phí nước cao

5. Nông dân sử dụng một loạt các phương pháp cách tân để bảo tồn 
và tái chế nước.

NÔNG DÂN CHỌN COTTON VÌ NÓ MANG LẠI LỢI 
NHUẬN CAO NHẤT TỪ NGUỒN NƯỚC CỦA HỌ
Boyce Chartered Accountants thực hiện một bản phân tích vụ 
mùa cotton của Úc để theo dõi hiệu quả kinh tế của nông dân 
trồng cotton. Đối với vụ 10 kiện/ha với giá $450/kiện, lợi nhuận 
là $692/ML. Con số này cao hơn đáng kể so với lợi nhuận đối 
với các loại cây trồng được tưới trên diện rộng khác. 

 805.274  Đồng cỏ, bao gồm linh lăng, ngũ cốc và các 
loại cây trồng khác được trồng để chăn thả, cắt 
làm cỏ khô và ủ tươi

 757.093 Cây ăn trái và cây lái quả hạch và quả mọng 

 375.476 Nho 

 287.750 Cotton 

 278.513   Các loại ngũ cốc khác để lấy hạt  
(trừ lúa)

 90.676    Rau củ 

 53.173 Lúa 

  45.232 Các loại cây trồng khác 

 10,556   Vườn ươm, hoa và cỏ cắt 

WATER USE ON AUSTRALIAN FARMS 
2019-20 – VOLUME OF WATER APPLIED 
(MEGALITRES) MDB

TỔNG CỘNG
2.703.741 ML

Đồng cỏ

Các loại cây trồng 
khác

Cotton

Rau củ

Vườn ươm

Ngũ cốc khác

Nho
Trái cây

cây lấy quả hạch
& quả mọng

Lúa
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CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA 
NGƯỜI TRỒNG
Được hỗ trợ bởi hàng triệu dollar trong nghiên cứu, những người trồng 
cotton đã liên tục cải thiện việc quản lý nước trong nông trại trong nhiều 
thập niên. Họ đã thay đổi phương pháp canh tác, sử dụng công nghệ nước 
và cách tân để trồng 'nhiều cây trồng hơn trên mỗi giọt'.

Các phương pháp thực hành trong nông trại phổ biến gồm có:

 › Các hệ thống tưới nước hiệu quả như vòi phun nước di chuyển 
ngang, hệ thống tưới tự động và kênh dẫn nước không đắp bờ

 › Lập ngân sách nước và đầu dò độ ẩm đất tại chỗ và cảm biến tán cây 
để đảm bảo cây chỉ được tưới khi cần thiết

 › Các hệ thống tái chế để thu gom và tái sử dụng nước

 › Phủ bổi và giữ lại gốc cây để giữ độ ẩm cho đất

 › Làm sâu các kho chứa và các phương pháp khác để giảm bay hơi

 › Khảo sát ảnh nhiệt và điện từ để xác định rò rỉ trong các con đập, 
đường ống và kênh dẫn để sửa chữa

Người trồng cotton cũng đóng góp vào kết quả quản lý nước cho các lưu 
vực rộng lớn hơn, chẳng hạn bằng cách quản lý và phục hồi các vùng đất 
ngập nước, duy trì các khu vực ven sông và kiểm soát các loài xâm lấn để 
cải thiện tình trạng và sức khỏe của các lưu vực trồng cotton.

Sản lượng cotton được tưới tiêu và lượng nước tưới tiêu được sử dụng ở Úc, 2001-12 (1 kiện - 227kg)

Hệ thống tưới nước di chuyển ngang này sử dụng ít nước hơn, và đang trở nên phổ biến hơn ở các nông trại trồng cotton của chúng tôi.

Tổng ML nước mỗi kiện* (trung bình 2 năm liên tục)
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QUẢN LÝ NƯỚC VÀ SỨC KHỎE VÙNG VEN SÔNG
myBMP là chương trình Thực Hành Quản Lý Tốt Nhất của ngành cotton 
Úc. Chương trình này bắt đầu vào năm 1997 và theo thời gian đã được 
cải tiến để trở thành một trong những chương trình phát triển bền vững 
cotton toàn diện nhất trên thế giới. 

myBMP dành cho cho tất cả những người trồng cotton ở Úc và cung cấp 
các cơ chế tự đánh giá, các công cụ thực hành và kiểm tra độc lập để không 
ngừng cải thiện sản xuất cotton. Khoảng 80% người trồng cotton đã đăng 
ký và tham gia chương trình. myBMP bao gồm 10 mô-đun và hơn 400 
hạng mục danh sách kiểm tra.

Mô-đun Water Management (Quản Lý Nước) bao gồm 70 hạng mục 
danh sách kiểm tra và tập hợp kết quả nghiên cứu và kiến thức mới nhất 
về nước để hỗ trợ người trồng cotton quản lý nước có trách nhiệm và hiệu 
quả hơn.

Ngoài ra, Các Mô-đun Sustainable Natural Landscape (Cảnh Quan Thiên 
Nhiên Bền Vững), Soil Health (Sức Khỏe Đất) và Petrochemical Storage 
and Handling (Lưu Trữ và Xử Lý Hóa Dầu) chứa các tiêu chuẩn để quản 
lý tài sản thiên nhiên, đảm bảo sức khỏe của đất và vùng ven sông và cải 
thiện chất lượng nước.

Vào năm 2021, hơn 25% cotton của Úc được sản xuất từ các nông trại 
myBMP được công nhận đầy đủ. Các nông trại được chứng nhận bởi các 
đơn vị kiểm tra độc lập có đủ năng lực, đáp ứng Tiêu Chuẩn Kiểm Tra 
Các Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Toàn Cầu Exemplar.

Các nông trại có chứng nhận myBMP đã đạt được các 
chuẩn sau đây:

 › Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về tiếp cận nước

 › Sử dụng các công cụ để lên lịch tưới tiêu và theo dõi mực 
nước trong đất

 › Ước tính khả năng giữ và trữ nước của đất đối với từng 
cánh đồng và loại đất

 › Ước tính thất thoát từ kho dự trữ và kênh dẫn

 › Bảo dưỡng các kho dự trữ để giảm thiểu rò rỉ và thấm 

 › Tối đa hóa sản lượng cây trồng bằng cách tìm hiểu và 
quản lý chất lượng nước ngầm

 › Tính toán và ghi lại chỉ số sử dụng nước tưới tiêu của 
nông trại

 › Xác định các khu vực có vấn đề trong các cánh đồng 
tưới tiêu và giải quyết các vấn đề đó

 › Đảm bảo tốc độ dòng chảy phù hợp với đất, độ dốc và 
chiều dài để các luống được đồng đều

 › Trong trường hợp đã thiết lập, quy hoạch và lắp đặt hệ 
thống tưới tiêu có áp suất với một chuyên gia để chúng 
hoạt động hiệu quả, và đảm bảo hệ thống tưới nhỏ giọt 
hoạt động hiệu quả

Peter, Diana và Andrew French of “Nandina” nằm trong 20% nông trại cotton của Úc được công nhận đầy đủ trong chương trình mymyBMP.
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NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NƯỚC
Trong 2 thập niên vừa qua, Cotton Research and Development 
Corporation (CRDC) đã đầu tư hàng triệu dollar vào hiệu quả sử dụng 
nước và đây tiếp tục là một trọng tâm R&D (Nghiên Cứu & Phát Triển) 
trong ngành. 

Các lĩnh vực trọng tâm chính bao gồm:

 › Các hệ thống và công nghệ tưới tiêu thay thế, hiệu quả hơn

 › Tối đa hóa hiệu quả của các con đập và kênh dẫn

 › Những cách hiệu quả hơn để cung cấp nước cho cây trồng

 › Đạt được điều kiện tưới nước đồng đều cho cây cotton

 › Theo dõi việc sử dụng nước và xác định thời điểm tưới tiêu phù hợp

 › Thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng sử dụng nước thông minh

Ngành công nghiệp này cũng đã đóng góp đáng kể vào kiến thức, quản lý 
và cải tiến liên quan đến các lưu vực nước nơi trồng cotton. Nghiên cứu, 
phát triển và mở rộng về nước cho cotton đã dẫn đến những cải thiện hiểu 
biết về tài nguyên nước ngầm, cải thiện tình trạng tài nguyên và hệ sinh 
thái đất ngập nước.

QUẢN LÝ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Khí hậu Úc có thể là rất khắc nghiệt, và người nông dân phải đối phó với 
các biến số khác nhau, từ sương giá và lũ lụt, đến các đợt nắng nóng và hạn 
hán có thể kéo dài nhiều năm. 

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng những thái cực này hơn nữa. Đất nước 
này đang trải qua nhiệt độ nóng hơn và các trận mưa ít thường xuyên hơn, 
nhưng nhiều hơn. Các mô thức khí hậu đã được thiết lập từ lâu cho phép 
người nông dân lập kế hoạch mùa vụ với độ tin cậy nhất định giờ đây trở 
nên khó đoán hơn. 

Ngành công nghiệp cotton đang đầu tư vào cả nghiên cứu thích ứng với 
khí hậu và giảm nhẹ tác động của khí hậu. Nghiên cứu đang được thực 
hiện trong các buồng được kiểm soát khí hậu nhằm xác định các lựa chọn 
quản lý hiệu quả nhất cho việc trồng cotton trong điều kiện nhiệt độ và 
mức CO2 tăng. 

Ngoài việc tiếp tục tập trung vào việc cải thiện hiệu quả sử dụng nước, 
ngành công nghiệp này đang nỗ lực cải thiện hiệu quả sử dụng nitơ và hiệu 
quả sử dụng năng lượng như một phần của việc giảm phát thải KNK của 
ngành và giúp người trồng cotton chuẩn bị cho tương lai.

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NƯỚC 
TRONG ĐƯỜNG ỐNG

Các giống cây cotton  
sử dụng ít nước hơn

Một loại polyme thoái biến sinh 
học có thể được áp dụng cho đất 
giúp giảm 77% lượng bốc hơi

Giám sát thời gian thực  
về hàm lượng nước trong đất

Nhà nghiên cứu cotton, Rose Broderick, đang tìm hiểu nhiệt độ của tán cây cotton có thể giúp dự đoán nhu cầu nước của cây bằng cách nào.
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CÁC QUAN ĐIỂM CỦA COTTON AUSTRALIA VỀ CHÍNH 
SÁCH QUẢN LÝ NƯỚC
Kế Hoạch Lưu Vực Murray-Darling
Cotton Australia:

 › ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Kế Hoạch Lưu Vực Murray-Darling, với 
các biện pháp bổ sung để thúc đẩy các kết quả thực tế về môi trường. 

 › tin rằng tất cả các bên liên quan nên hợp tác với nhau để tập trung 
vào việc tối ưu hóa các kết quả môi trường, đồng thời giảm thiểu các 
tác động xã hội và kinh tế của Kế Hoạch.

Trộm Cắp Nước
Cotton Australia:

 › không khoan thứ đối với hành vi trộm cắp nước hoặc bất kỳ hoạt 
động bất hợp pháp nào của bất kỳ người trồng cotton nào và tin rằng 
những ai vi phạm phải đối mặt với pháp luật.

 › tin rằng hành vi trộm cắp nước là không thể chấp nhận được vì về cơ 
bản nó là hành vi ăn cắp của người nông dân đồng nghiệp, cộng đồng 
và môi trường.

 › ưu tiên và thúc đẩy việc tuân thủ tất cả các điều luật liên quan đến sản 
xuất cotton

 › hỗ trợ người trồng thông qua chương trình myBMP (Thực Hành 
Quản Lý Tốt Nhất) nhằm đặt ra các tiêu chuẩn cao cho người trồng, 
ngoài các nghĩa vụ pháp lý.

 › thừa nhận rằng 3 trường hợp bất chính gần đây ('trộm cắp nước') 
không may đã làm hoen ố uy tín của hàng nghìn nông dân tưới tiêu 
trung thực và tin rằng chúng ta phải thừa nhận rằng đại đa số đã làm 
điều đúng đắn.

 › không bình luận về các thủ tục pháp lý đang diễn ra.  
Quy trình xét xử phải được phép diễn ra đúng thủ tục, không có bình 
luận và định kiến.

Tuân Thủ Quy Định Về Nước
Cotton Australia:

 › hỗ trợ việc tuân thủ mạnh mẽ và minh bạch các quy tắc cấp phép 
phân bổ nước theo cách bảo vệ quyền của môi trường, nông dân tưới 
tiêu và những người sử dụng nước khác.

 › thừa nhận rằng các hệ thống tuân thủ đã được phát hiện là không 
phù hợp và cần phải cải cách.

 › ủng hộ mạnh mẽ các cải cách do Chính Phủ Úc, NSW và 
Queensland công bố kể từ khi các cáo buộc trộm cắp được công khai 
vào giữa năm 2017.

 › ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực để đảm bảo rằng việc tuân thủ được minh 
bạch, hiệu quả, và tiết kiệm chi phí. 

Quyền Sử Dụng Nước
Cotton Australia:

 › tin rằng những người nông dân nào mua hoặc thuê quyền/giấy phép 
sử dụng nước sẽ được tự do sử dụng nước đó để trồng bất kỳ loại cây 
trồng nào họ chọn.

 › không ủng hộ việc bắt buộc mua lại giấy phép sử dụng nước và tin 
rằng trong trường hợp cần mua nước vì mục đích môi trường, thì chỉ 
nên mua từ những người nông dân sẵn sàng bán.

 › tin rằng trong trường hợp có được giấy phép sử dụng nước, nên bồi 
thường đầy đủ và công bằng.

 › hỗ trợ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng trong và ngoài nông trại để 
cải thiện hiệu quả sử dụng nước, trong đó các dự án này được các chủ 
thể hưởng quyền công nhận là mang lại giá trị đồng tiền tốt và việc 
tham gia là hoàn toàn tự nguyện.

Nhà nghiên cứu cotton, Katie Broughton, đang trồng cotton trong các buồng được kiểm soát khí hậu để xem nó phản ứng như thế nào ở các mức nhiệt độ và CO2 khác nhau.



LIÊN KẾT ĐẾN TÀI LIỆU ĐỌC/NGHE THÊM
Trang web của Cotton Australia  

www.cottonaustralia.com.au

Phân bổ nước ở NSW  
https://www.industry.nsw.gov.au/water/allocations-available/allocations/summary

Phân bổ nước ở Queensland  
http://www.sunwater.com.au/latest-news/sunwater-announces-water-allocations-for-2018-19

Kế Hoạch Lưu Vực Murray-Darling 
https://www.mdba.gov.au/basin-plan/plan-murray-darling-basin

Tiến độ của Chính Phủ Khối Thịnh Vượng Chung trong việc khôi phục nước cho Lưu Vực Murray-Darling  
https://www.mdba.gov.au/progress-water-recovery

Số lượng chim là một chỉ số tuyệt vời về chất lượng và lượng nước ở các nông trại cotton ở Úc

THÔNG TIN BỔ SUNG

www.australiancotton.com.au
cotton2market@cotton.org.au


